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       HỌC KÌ  II LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  23 Từ ngày: 19/ 02/ 2024- Đến ngày 23/ 02/ 2024 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 
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5 2A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới 

Bài 3: Tắc kè hoa. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 2A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới 

Bài 3: Tắc kè hoa. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 2A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới 

Bài 3: Tắc kè hoa. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      
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1 1A3 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 6: Những hình khối khác nhau 

Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A4 1 Mĩ thuật 
 

Chủ đề 6: Những hình khối khác nhau 

Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 1A5 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những hình khối khác nhau 

Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 2A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới 

Bài 3: Tắc kè hoa. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 
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5 1A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những hình khối khác nhau 

Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 1A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những hình khối khác nhau 

Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 3A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 1: Cây trong vườn. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8 5A5 1 Mĩ thuật Chủ đề 9: Trang phục yêu thích. SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 
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Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 
Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 
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1 4A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 4: Quê hương- Đất nước 

Bài 3: Món ăn truyền thống. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 4A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 4: Quê hương- Đất nước 

Bài 3: Món ăn truyền thống. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 3A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 1: Cây trong vườn. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 4A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 4: Quê hương- Đất nước 

Bài 3: Món ăn truyền thống. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 3A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 1: Cây trong vườn. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

6 3A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 1: Cây trong vườn. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

7      

8      

      

                                                                                                           Số lượt sử dụng đồ dùng: 17 lượt 

       Kiểm tra nhận xét                Giang biên, ngày 17 tháng 2 năm 2024  

                                                                                                                 KHỐI TRƯỞNG 

                                                                                                     
 

                                                                                                         Trương Thị Nhàn 

 

 


